
 

 

 



 

 

  

THỰC TIỄN ÁP DỤNG ĐIỀU KHOẢN PHẠT VI PHẠM TRONG  
HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI: XU HƯỚNG VÀ RỦI RO PHÁP LÝ  

 

Trong nền kinh tế thị trường, hợp đồng thương mại là công cụ pháp lý tối quan trọng 
nhằm ghi nhận ý chí, xác lập quyền và nghĩa vụ hợp pháp giữa các chủ thể tham gia. Được 
xây dựng trên nền tảng Luật Thương mại 2005, hệ thống các điều khoản trong hợp đồng tạo 
thành một hành lang pháp lý nội bộ, ràng buộc các bên phải tuân thủ nghiêm ngặt các cam 
kết đã đồng thuận.   

Tuy nhiên, thực tiễn kinh tế cho thấy tình hình tranh chấp kinh doanh thương mại đang 
ngày càng gia tăng về cả số lượng lẫn tính chất phức tạp. Đặc biệt, các xung đột thường phát 
sinh từ việc một bên vi phạm nghĩa vụ cơ bản như: chậm trễ thanh toán, không thực hiện đúng 
tiến đỗ hợp đồng, hoặc vi phạm nghĩa vụ vận chuyển, giao hàng,… Để chủ động phòng ngừa 
rủi ro tài chính và lường trước các tổn thất có thể phải gánh chịu, việc xây dựng điều khoản 
phạt vi phạm vững chắc trong hợp đồng đã trở thành một xu hướng tất yếu của các doanh 
nghiệp. Mặc dù vậy, công cụ này vẫn chưa phát huy tối đa hiệu quả trong thực tiễn áp dụng 
do các bên còn thiếu tính tuân thủ pháp luật, đồng thời gặp nhiều sai lầm trong kỹ thuật soạn 
thảo dẫn đến rủi ro bị cơ quan tài phán tuyên vô hiệu.  

Bài viết dưới đây sẽ đề cập đến thực tiễn áp dụng điều khoản phạt vi phạm trong hợp 
đồng thương mại và các rủi ro pháp lý thường gặp của các doanh nghiệp.  

1. Phạt vi phạm trong hợp đồng  

1.1. Phạt vi phạm trong hợp đồng là gì?  

Theo Điều 300 Luật Thương mại năm 2005 (LTM 2005), phạt vi phạm là chế tài trong 
thương mại, theo đó bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm trả một khoản tiền phạt do vi phạm 
hợp đồng nếu trong hợp đồng có thỏa thuận. 

Dưới góc độ lập pháp, chế tài này mang bản chất của một biện pháp răn đe, trừng phạt 
kinh tế và phòng ngừa hành vi vi phạm. Khác với các hệ thông pháp luật thông lệ (Common 
Law) vốn có xu hướng bác bỏ các điều khoản mang tính chất trừng phạt, pháp luật Việt Nam 
công nhận tính hợp pháp của điều khoản phạt vi phạm, biến nó thành công cụ pháp lý quan 
trọng để bảo vệ tính nghiêm minh của quan hệ dòng vốn và cam kết thương mại.  

Trên cơ sở quy định tại LTM 2005, điều khoản phạt vi phạm phải được các bên thỏa 
thuận ngay từ khi tham gia việc ký kết hợp đồng, theo đó, các bên có thể hiểu căn cứ để áp 
dụng chế tài phạt vi phạm là có sự thỏa thuận giữa các bên. Điều này phù hợp với nguyên tắc 
tự do, tự nguyện thỏa thuận theo LTM 2005.  



 

 

1.2. Mức phạt trong thỏa thuận phạt vi phạm 

Điều 301 LTM 2005 quy định về mức phạt vi phạm như sau: Mức phạt đối với một vi 
phạm nghĩa vụ hợp đồng hoặc tổng mức phạt đối với các vi phạm do các bên thỏa thuận trong 
hợp đồng, nhưng không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm.  

Nguyên tắc cốt lõi ở đây là tự do thỏa thuận nhưng không được vượt quá mức trần pháp 
lý. LTM 2005 giới hạn mức 8% nhằm ngăn chặn tình trạng bên có thế quyền lớn hơn chèn 
ép, áp đặt mức phạt mang tính hủy hoại đối với đối tác. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng cần 
lưu ý rằng, căn cứ tính toán là “giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm” chứ không phải 
tổng giá trị hợp đồng.  

1.3. Mối quan hệ giữa phạt vi phạm và yêu cầu bồi thường thiệt hại  

a) So sánh chế tài phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại  

Tiêu chí Phạt vi phạm Bồi thường thiệt hại 

Căn cứ pháp lý  
Điều 300 LTM 2005  

Phải có thỏa thuận trước trong 
hợp đồng  

Điều 302 LTM 2005  

Không bắt buộc có thỏa thuận, 
phát sinh theo luật định  

Mục đích  
Răn đe, trừng phạt, phòng ngừa  
và cảnh báo hành vi vi phạm  

Khôi phục tình trạng tài chính, 
bù đắp tổn thất thực tế và lợi 
nhuận lẽ ra được hưởng 

Điều kiện áp dụng  

Chỉ cần có hành vi vi phạm (trừ 
trường hợp miễn trách nhiệm) 
và có thỏa thuận của các bên về 
phạt vi phạm đối với hành vi vi 
phạm nghĩa vụ đó.  

Phải có hành vi vi phạm, thiệt hại 
thực tế, mối quan hệ nhân quả  

Giới hạn  Bị giới hạn (8% theo LTM)  Không giới hạn  

b) Mối quan hệ giữa phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại  

Mối quan hệ này được định hình rõ nét tại khoản 2 Điều 307 LTM 2005, đây là mối 
quan hệ bổ sung cho nhau, chứ không phải mối quan hệ lựa chọn hay loại trừ. Tùy thuộc vào 
thỏa thuận, trong một vụ tranh chấp thương mại, nếu bên vi phạm gây ra thiệt hại, bên bị vi 
phạm có quyền yêu cầu:  

- Bên vi phạm trả khoản tiền phạt theo thỏa thuận tại hợp đồng và bồi thường toàn bộ 
thiệt hại phát sinh từ hành vi vi phạm;  

- Bên vi phạm bồi thường toàn bộ thiệt hại thực tế phát sinh từ hành vi vi phạm và không 
yêu cầu trả phạt vi phạm do không có thỏa thuận.  



 

 

2. Thực tiễn áp dụng điều khoản phạt vi phạm trong hợp đồng thương mại  

2.1. Xu hướng áp dụng trong thực tiễn  

Các doanh nghiệp, đặc biệt là khối doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp lớn, ngày càng 
có xu hướng coi điều khoản phạt vi phạm là “lá chắn” tiên quyết, không còn là một điều khoản 
mẫu mang tính thủ tục. Trong các hợp đồng thương mại, họ chủ động cài cắm điều khoản này 
để tạo áp lực thực thi nghĩa vụ đúng thời hạn và thỏa thuận đã cam kết cho đối tác.  

Điều khoản phạt vi phạm hiện nay thường được quy định song song với các điều khoản 
khác quy định về chế tài bồi thường thiệt hại hay quyền đơn phương chấm dứt/hủy bỏ hợp 
đồng thay vì cô lập một chế tài phạt vi phạm duy nhất. Việc kết hợp đa chế tài trong hợp đồng 
thương mại nhằm tối ưu hóa quyền lợi khi xảy ra thiệt hại, tổn thất do lỗi của bên vi phạm 
gây ra mà bên bị vi phạm phải gánh chịu.  

Thay vì quy định một con số cố định và cụ thể, các bên có xu hướng chia nhỏ mức phạt 
tùy thuộc vào tính chất hành vi vi phạm và loại hợp đồng. Đối với các nghĩa vụ có yếu tố thời 
gian như nghĩa vụ giao mặt bằng, nghĩa vụ giao hàng, nghĩa vụ thanh toán, các bên thường 
áp dụng mức phạt tính theo tỷ lệ phần trăm theo ngày/tuần/tháng (ví dụ: 0,5% cho mỗi ngày 
chậm trễ; hoặc 1% cho mỗi tháng chậm trễ…) hoặc theo từng mốc giai đoạn của dự án.  

2.2. Rủi ro pháp lý  

Thực tiễn áp dụng điều khoản phạt vi phạm khi xảy ra tranh chấp tại các cơ quan tài 
phán có thẩm quyền cho thấy các doanh nghiệp chưa có sự kĩ lưỡng và nắm vững các quy 
định pháp luật về phạt vi phạm.  

Trên thực tế, trong quá trình xử lý hồ sơ tranh chấp kinh doanh thương mại, tác giả nhận 
thấy đa phần điều khoản phạt vi phạm tại các hợp đồng bị tuyên vô hiệu, thay vào đó là áp 
dụng mức trần theo Điều 301 LTM 2005. Điều này xuất phát từ việc các điều khoản phạt vi 
phạm quy định mức phạt vi phạm không phù hợp với quy định pháp luật của LTM 2005. Như 
đề cập bên trên, các doanh nghiệp có xu hướng quy định mức phạt theo thời gian hoặc giai 
đoạn, và áp dụng tỷ lệ tính trên giá trị hợp đồng chứ không phải “giá trị phần nghĩa vụ hợp 
đồng bị vi phạm”. Theo đó, khoản tiền phạt vi phạm theo thỏa thuận của các bên vượt quá 
mức trần theo Điều 301 LTM 2005, nên thường phải tính toán lại mức phạt và giá trị phần 
nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm để xác định khoản tiền phạt vi phạm phù hợp với quy định 
pháp luật.  

Một số doanh nghiệp tại Việt Nam còn chưa nắm rõ quy định về phạt vi phạm, hay bỏ 
qua điều khoản phạt vi phạm và không thỏa thuận trong hợp đồng. Hậu quả là, khi xảy ra 
tranh chấp, các doanh nghiệp không được yêu cầu áp dụng chế tài phạt vi phạm, mà chỉ có 
thể yêu cầu bồi thường cho thiệt hại thực tế và phải chứng minh cho các thiệt hại thực tế đó.  



 

 

Việc kết hợp đa chế tài mặc dù tối ưu hóa quyền lợi khi xảy ra tranh chấp và phát sinh 
thiệt hại, song việc soạn thảo điều khoản còn chưa rõ ràng và cụ thể cho từng chế tài, dẫn đến 
việc các cơ quan tài phán có thẩm quyền nhầm lẫn trong yêu cầu phạt vi phạm và bồi thường 
thiệt hại, khiến quá trình tố tụng kéo dài khi phải chứng minh và tính toán các khoản phạt vi 
phạm và bồi thường thiệt hại theo đúng quy định pháp luật cũng như thỏa thuận trước đó.  

3. Lưu ý đối với các doanh nghiệp khi xây dựng điều khoản phạt vi phạm  

Do chế tài này không tự động phát sinh theo luật như chế tài bồi thường thiệt hại, doanh 
nghiệp muốn yêu cầu phạt vi phạm khi xảy ra tranh chấp hay phát sinh thiệt hại cần sử dụng 
công cụ áp lực kinh tế này ngay khi ký kết hợp đồng thương mại.  

3.1. Quy định rõ về mức phạt cụ thể, hành vi bị phạt vi phạm  

Cần nêu rõ các hành vi bị phạt vi phạm như: vi phạm tiến độ giao hàng, vi phạm nghĩa 
vụ thanh toán, vi phạm nghĩa vụ bàn giao,… kèm theo đó là mức phạt cụ thể cho các hành vi 
vi phạm là bao nhiêu % của giá trị phần hợp đồng bị vi phạm, thay vì viết chung chung “vi 
phạm nghĩa vụ hợp đồng này sẽ bị phạt 8%”.  

Ví dụ: Điều 10. Phạt vi phạm hợp đồng  

Trường hợp một bên không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ nêu tại điều 
8.1 của Hợp đồng này thì sẽ phải chịu một khoản phạt vi phạm như sau:  

10.1. Phạt vi phạm đối với hành vi chậm thanh toán và hành vi cung ứng dịch vụ không 
đúng thời hạn  

Mức phạt cho mỗi ngày chậm trễ bằng 0,5% giá trị của phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi 
phạm. Tổng mức phạt vi phạm lũy tiến theo quy định tại điều này trong mọi trường hợp sẽ 
không vượt quá 8% giá trị của phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm.  

10.2. Phạt vi phạm đối với các hành vi vi phạm nghiêm trọng khác 

Trường hợp một bên vi phạm các nghĩa vụ cốt lõi của Hợp đồng bao gồm vi phạm cam 
kết bảo mật thông tin, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng 
trái pháp luật, bên vi phạm phải chịu mức phạt vi phạm cố định là 8% giá trị phần nghĩa vụ 
hợp đồng bị vi phạm tương ứng với hành vi đó.  

3.2. Phân định rõ ranh giới giữa phạt vi phạm và bồi thường  

Cần sử dụng kỹ thuật soạn thảo tách biệt cho điều khoản phạt vi phạm và bồi thường 
thiệt hại. Việc kết hợp đa chế tài tại cùng một điều khoản mặc dù đảm bảo quyền lợi cho bên 
bị vi phạm khi phát sinh thiệt hại do lỗi của bên bị vi phạm gây ra, song lại dễ gây nhầm lần 
về hai khoản phạt này cho các cơ quan tài phán trong việc xác định khoản tiền phạt vi phạm 
và bồi thường thiệt hại. 

Ví dụ: Điều 10. Phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại  



 

 

10.1.  Phạt vi phạm đối với hành vi …  

10.2. Phạt vi phạm đối với hành vi … 

10.3. Bồi thường thiệt hại  

Các bên nhất trí và khẳng định rằng chế tài phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại được 
áp dụng song song và độc lập. Ngoài các khoản phạt vi phạm nêu tại điều 10.1 và 10.2 trên, 
bên vi phạm có trách nhiệm bồi thường toàn bộ các thiệt hại thực tế, trực tiếp phát sinh từ lỗi 
của bên vi phạm cho bên bị vi phạm (bao gồm nhưng không giới hạn ở chi phí thuê luật sư, 
chi phí ngăn ngừa tổn thất, chi phí tố tụng, chi phí hạn chế thiệt hại,…) và các khoản thiệt 
hại khác theo quy định pháp luât.  

3.3. Tuân thủ các quy định pháp luật về phạt vi phạm đối với từng loại hợp đồng  

Mỗi lĩnh vực chuyên ngành có thể có mức trần phạt vi phạm khác nhau mà doanh nghiệp 
cần phải tra cứu kỹ các quy định pháp luật hiện hành để đảm bảo soạn thảo điều khoản vi 
phạm là phù hợp với pháp luật chuyên ngành cũng như tính khả thi áp dụng chế tài phạt vi 
phạm khi xảy ra tranh chấp và phát sinh thiệt hại. Đối với hợp đồng thương mại, căn cứ theo 
Điều 301 LTM 2005, mức phạt vi phạm tối đa là 8% phần nghĩa vụ hợp đồng vi phạm; đối 
với các loại hợp đồng thi công xây dựng, mức phạt tối đa thường được xem xét là 12% giá trị 
hợp đồng bị vi phạm mặc dù theo luật giới hạn này chỉ áp dụng đối với hoạt động xây dựng 
công trình sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công (khoản 2 Điều 146 Luật 
Xây dựng 2014); đối với hợp đồng dân sự, mức phạt vi phạm do các bên thỏa thuận, trừ 
trường hợp luật chuyên ngành có quy định khác (Điều 418 Bộ luật Dân sự 2015).  

Để được tư vấn về soạn thảo điều khoản phạt vi phạm trong hợp đồng thương mại, 
rà soát và chỉnh sửa các điều khoản liên quan khác, vui lòng liên hệ tới FDVN để được 
tư vấn cụ thể.  

 

 

 

 

 


